
T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14
Tổng

HKI I

1 Võ Văn Vinh 1 1 1 1 1 1 6

2 Đặng Khánh Tuân 2 2 2 2 2 2 2 14

3 Đặng Văn Đồng 1 1 1 2 1 2 1 9

4 Vũ Hoàng Anh 1 2 1 2 2 2 10

5 Nguyễn Đăng Phương 1 2 2 2 2 2 2 2 15

6 Phạm Bá Mùi 1 1 2 1 2 2 2 11

7 Mai Thị Nga 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17

8 Phạm Hồng Chính 2 3 3 3 2 2 2 2 2 21

9 Lê Ngọc Sơn 1 1 2 4

10 Lê Thanh Dũng 2 1 1 2 6

11 Lê Thị Thanh (Toan) 2 2 1 2 1 2 2 12

12 Đinh Thị Hiếu 2 3 3 3 2 1 2 3 2 21

13 Đinh Thị Thảo Nguyên 1 2 2 2 2 1 2 2 14

14 Mai Văn Nam 1 1 2

15 Nguyễn Văn Phương 1 1

16 Nguyễn Văn Viễn 0

18 Y Loanh Niê 0

19 Trần Ngọc Dư 0

20 Lê Thị Tường Vy 1 2 2 1 6

21 Trần Thị Thanh My 2 1 2 2 2 2 2 13

22 Võ Hồ Thu Thuỷ 2 1 2 2 1 2 2 12

23 Nông Hữu Hùng 2 3 3 2 2 2 2 1 17

24 Trịnh Thị Tường Vy 2 3 3 2 2 2 2 1 17

25 Cao Hữu Thuận 2 3 3 2 2 2 2 2 18

26 Đỗ Thị Phượng 2 3 3 2 2 3 2 2 1 20

27 Hồ Tường Vi 2 3 2 2 2 2 2 2 1 18

28 Trần Văn Tường 2 3 3 2 2 3 2 2 1 20

29 Đinh Thị Nga 2 3 3 2 2 2 2 2 1 19

30 Nguyễn Thị Tuyết Quyên 2 3 3 2 2 2 2 16

31 Nguyễn Tài Bền 2 2

32 Cao Thị Hồng 1 2 2 1 2 2 2 12

33 Nguyễn Thị Thu 0
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34 Hồ Thị Thuỳ 2 2 4

35 Lưu Thị Triệu Châu 2 2

36 Tạ Thị Tường Vy 2 2 2 2 1 9

37 Lê Văn Đức 2 2 2 2 2 2 1 13

38 Vũ Ngọc Tú 2 2 1 2 1 8

39 Đặng Nguyên Bình 2 2 2 2 2 1 11

40 Nguyễn Thị Vấn 2 2 2 2 2 1 11

41 Vũ Thị Hương Liên 2 2

42 Nguyễn Huy Cường 2 2 2 2 2 2 2 14

43 Trần Thị Ân 2 2 1 2 2 9

44 Trần Thị Tuyến 2 2 2 2 1 9

45 Phan Đinh Tường Vy 0

46 Mai Thanh Hùng 0

47 Đặng Đức Công 1 1

48 Phạm Lê Tây Nguyên 0

49 Y Brang Niê 0

50 Võ Văn Vỹ 1 1

51 Lê Thị ánh Sao 2 2

52 Ngô Thị Thu Hiền 1 2 2 2 1 8

53 Bùi Thị Diễm 1 2 2 2 2 2 11

54 Lê Anh Vân 2 2 2 1 7

55 Đào Thị Thuý 2 2 2 2 1 2 2 2 15

56 Trần Thị Thu Thuỳ 2 2 2 2 2 2 2 14

57 Đặng Thị Thanh Tâm 1 2 2 2 2 1 2 2 14

58 Trần Thị Thanh Loan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17

59 Dương Thị Hà 1 2 2 2 2 2 2 2 15

60 Bùi Thị Kim Nga 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17

LƯU Ý : NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAI SÓT XIN LIÊN HỆ VỚI Đ/C T.DŨNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LẠI

NGƯỜI LẬP

TRẦN TIẾN DŨNG


